	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TRƯỜNG THCS XUÂN TRƯỜNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




THÔNG BÁO
Danh mục sách giáo khoa – Năm học: 2022 - 2023
	
	Trường THCS Xuân Trường thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 6, 7, 8, 9 năm học 2022 – 2023 như sau:

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 
(Chân trời sáng tạo)
	Stt
	Tên sách
	Tác giả

	1
	Toán 6 - Tập 1
	Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên (đồng Chủ biên).

	2
	Toán 6 - Tập 2
	Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng Chủ biên), Vũ Quốc Chung, Trần Đức Huyên (đồng Chủ biên).

	3
	Ngữ Văn 6 - Tập 1
	Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên), Trần Lê Duy, Nguyễn Thị Ngọc Điệp

	4
	Ngữ Văn 6 - Tập 2
	Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên), Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu,

	5
	Khoa Học Tự Nhiên 6
	Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Thị Hương

	6
	Lịch Sử và Địa Lí 6
	Hà Bích Liên (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Kim Hồng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Bình (Chủ biên phần Địa lí)

	7
	Công Nghệ 6
	Bùi Văn Hồng ( Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên)

	8
	Giáo Dục Công Dân 6
	Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn Sơn (đồng Chủ biên)

	9
	Âm nhạc 6
	Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên)

	10
	Mĩ thuật 6
	Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên)

	11
	Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 6 
	Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên ( đồng Tổng Chủ biên), Vũ Đình Bảy, Trần Thị Quỳnh Trang ( đồng Chủ biên)

	12
	Giáo dục thể chất 6
	Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ biên)

	13
	Tin học 6 - Cánh Diều
	Nhà Xuất Bản Đại Học Sư Phạm 

	14
	Tiếng anh 6 i-learn Smart world – Student’sbook
	Võ Đại Phúc (Chủ biên)

	15
	Tiếng anh 6 i-learn Smart world – Workbook
	Võ Đại Phúc (Chủ biên)




SÁCH GIÁO KHOA LỚP 7
(Chân trời sáng tạo)
	Stt
	Tên sách
	Tác giả

	1
	Toán 7 - Tập 1
	Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên),Trần Đức Huyên (Chủ biên).

	2
	Toán 7 - Tập 2
	Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên),Trần Đức Huyên (Chủ biên).

	3
	Ngữ Văn 7 - Tập 1
	Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ biên )

	4
	Ngữ Văn 7 - Tập 2
	Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (đồng Chủ biên )

	5
	Giáo Dục Công Dân 7
	Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên ), Bùi Hồng Quân ( Chủ biên)

	6
	Lịch sử và Địa lí 7
	Hà Bích Liên,Mai Thị Phú Phương(đồng Chủ biên,phần Lịch sử), Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ biên),Phan Văn Phú,Mai Phú Thanh (Chủ biên, phần Địa lí)

	7
	Khoa Học Tự Nhiên 7
	Cao Cự Giác (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Đức Hiệp,Tổng Xuân Tám( đồng Chủ biên )

	8
	Công nghệ 7
	Bùi Văn Hồng ( Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên)

	9
	Giáo dục thể chất 7
	Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Lưu Trí Dũng (Chủ biên)

	10
	Âm nhạc 7
	Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên)

	11
	Mĩ thuật 7 - bản 1
	Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên)

	12
	Hoạt động trải nghiệm 7 - bản 1
	Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên ( đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Bích Liên ( Chủ biên)

	13
	Tin học 7
	Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên )

	14
	Tiếng anh 7 i-learn Smart world – Student’sbook
	Võ Đại Phúc (Chủ biên)

	15
	Tiếng anh 7 i-learn Smart world – Workbook
	Võ Đại Phúc (Chủ biên)





SÁCH TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG 
LỚP 6 VÀ LỚP 8
	Stt
	Tên sách

	1
	Achievers Grade 6 Student’s Book

	2
	Achievers Grade 6 Workbook

	3
	Access Grade 8 Student’s Book

	4
	Access Grade 8 Workbook






SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
	STT
	TÊN SÁCH
	NXB

	1
	NGỮ VĂN 8 (tập 1)
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	2
	NGỮ VĂN 8 (tập 2)
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	3
	LỊCH SỬ 8
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	4
	ĐỊA LÍ 8
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	5
	GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	6
	VẬT LÝ 8
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	7
	HÓA HỌC 8
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	8
	TOÁN 8/1
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	9
	TOÁN 8/2
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	10
	SINH HỌC 8
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	11
	CÔNG NGHỆ 8
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	12
	ÂM NHẠC VÀ MĨ THUẬT 8
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	13
	TIẾNG ANH 8
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	14
	Tài liệu – Dạy và học Vật lí 8
	



SÁCH GIÁO KHOA LỚP 9

	STT
	TÊN SÁCH
	NXB

	1
	NGỮ VĂN 9 (Tập 1)
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	2
	NGỮ VĂN 9 (Tập 2)
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	3
	LỊCH SỬ 9
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	4
	[bookmark: _GoBack]ĐỊA LÍ 9
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	5
	GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	6
	HÓA HỌC 9
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	7
	VẬT LÝ 9
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	8
	TOÁN 9/1
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	9
	TOÁN 9/2
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	10
	ÂM NHẠC VÀ MỸ THUẬT 9
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	11
	SINH HỌC 9
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	12
	TIẾNG ANH 9
	Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam

	13
	Công nghệ 9 – điện
	

	14
	Tài liệu – Dạy và học Vật lí 9 tập 1
	

	15
	Tài liệu – Dạy và học Vật lí 9 tập 2
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ủ


 


biên kiêm Ch


?


 biên), Ph


?


m Th


?


 


Hương


 


6


 


L


?


ch S


?


 và Đ


?


a Lí 6


 


Hà Bích Liên (T


?


ng Ch


?


 biên ph


?


n L


?


ch s


?


), Nguy


?


n Kim 


H


?


ng (T


?


ng Ch


?


 biên ph


?


n Đ


?


a lí), Ph


?


m Th


?


 Bình (Ch


?


 biên 


ph


?


n Đ


?


a lí)


 


7


 


Công Ngh


?


 6


 


Bùi Văn H


?


ng ( T


?


ng Ch


?


 biên), Nguy


?


n Th


?


 C


?


m Vân (Ch


?


 


biên)


 


8


 


Giáo D


?


c Công Dân 6


 


Đinh Phương 


Duy, Đào Th


?


 Ng


?


c Minh, Hu


?


nh Văn Sơn 


(đ


?


ng Ch


ủ
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? Y BAN NHÂN DÂN   THÀNH PH ?   TH ?   Đ ? C   TRƯ ? NG THCS XUÂN TRƯ ? NG  C ? NG HÒA XÃ H ? I CH ?   NGH I A VI ? T NAM   Đ ? c l ? p  –   T ?   do  –   H ? nh phúc  

    THÔNG BÁO   Danh m ? c s ách gi áo khoa   –   Năm h ? c: 2022  -   2023         Trư ? ng THCS Xuân Trư ? ng thông báo  danh m ? c s ách gi áo khoa l ? p 6 , 7, 8 ,  9   năm h ? c 2022  –   20 23 như sau:     SÁCH GIÁO  KHOA L ? P 6    (Chân tr ? i sáng t ? o)      

Stt  Tên sách  Tác gi ?  

1  Toán 6  -   T ? p 1  Tr ? n Nam D u ng, Bùi Văn Ngh ?  (đ ? ng T ? ng Ch ?  biên), V u   Qu ? c Chung, Tr ? n Đ ? c Huyên (đ ? ng Ch ?  biên).  

2  Toán 6  -   T ? p 2  Tr ? n Nam D u ng, Bùi Văn Ngh ?  (đ ? ng T ? ng Ch ?  biên), V u   Qu ? c Chung, Tr ? n Đ ? c Huyên (đ ? ng Ch ?  biên).  

3  Ng ?  Văn 6  -   T ? p 1  Nguy ? n Th ?  H ? ng Nam (Ch ?  biên), Tr ? n Lê Duy, Nguy ? n  Th ?  Ng ? c Đi ? p  

4  Ng ?  Văn 6  -   T ? p 2  Nguy ? n Th ?  H ? ng Nam (Ch ?  biên), Tr ? n Lê Duy, Dương Th ?   H ? ng Hi ? u,  

5  Khoa H ? c T ?  Nhiên 6  Cao C ?  Giác (T ? ng Ch ủ   biên kiêm Ch ?  biên), Ph ? m Th ?   Hương  

6  L ? ch S ?  và Đ ? a Lí 6  Hà Bích Liên (T ? ng Ch ?  biên ph ? n L ? ch s ? ), Nguy ? n Kim  H ? ng (T ? ng Ch ?  biên ph ? n Đ ? a lí), Ph ? m Th ?  Bình (Ch ?  biên  ph ? n Đ ? a lí)  

7  Công Ngh ?  6  Bùi Văn H ? ng ( T ? ng Ch ?  biên), Nguy ? n Th ?  C ? m Vân (Ch ?   biên)  

8  Giáo D ? c Công Dân 6  Đinh Phương  Duy, Đào Th ?  Ng ? c Minh, Hu ? nh Văn Sơn  (đ ? ng Ch ủ   biên)  

9  Âm nh ? c 6  H ?  Ng ? c Kh ? i, Nguy ? n Th ?  T ?  Mai (đ ? ng T ? ng Ch ủ   biên),  Nguy ? n Văn H ? o (Ch ?  biên)  

10  M i  thu ? t 6  Nguy ? n Th ?  Nhung, Nguy ? n Xuân Tiên (đ ? ng T ? ng Ch ủ   biên), Nguy ? n Tu ? n Cư ? ng, Nguy ? n H ? ng  Ng ? c (đ ? ng Ch ủ   biên)  

11  Ho ? t đ ? ng tr ? i nghi ? m, Hư ? ng  nghi ? p 6   Đinh Th ?  Kim Thoa, V u  Quang Tuyên ( đ ? ng T ? ng Ch ủ   biên), V u  Đ ình B ? y, Tr ? n Th ?  Qu ? nh Trang ( đ ? ng Ch ủ   biên)  

12  Giáo d ? c th ?  ch ? t 6  Tr ? nh H ? u L ? c (T ? ng Ch ủ   biên), Lưu Trí D u ng (Ch ủ   biên)  

13  Tin h ? c 6  -   Cánh Di ? u  Nhà Xu ? t B ? n Đ ? i H ? c Sư Ph ? m   

14  Ti ? ng anh 6 i - learn Smart world  –   Student’sbook  Võ  Đ ? i Phúc (Ch ?  biên)  

15  Ti ? ng anh 6 i - learn Smart world  –   Workbook  Võ  Đ ? i Phúc (Ch ?  biên)  

